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LÝ LỊCH CB-GV-NV
Năm……..

1. Bản thân:

Họ và tên khai sinh
:

Giới tính : Nam 
Nữ

Sinh ngày, tháng, năm
:


Nơi sinh
:


Dân tộc                               :
 Tôn giáo:
 
Số chứng minh nhân dân
   :………………
Ngày cấp: …………………Nơi cấp:


Nguyên quán
:


Nơi đăng ký hộ khẩu
:


Địa chỉ thường trú
:


Địa chỉ liên lạc
:


Số điện thoại liên lạc         :
     Email:


Chức vụ (Đảng, Đoàn thể, Chính quyền):


Chức vụ kiêm nhiệm
:


Ngày vào Đoàn
:
………………………………….Tại:………….………………..
Ngày vào Đảng CSVN
       :       Dự bị:…………………..       Chính thức:


Ngày được tuyển dụng (ngày ký HĐLĐ chính thức: 

Hình thức tuyển dụng       
 :  Thi tuyển         phỏng vấn       khác

Đơn vị công tác
:

Công việc chuyên môn hiện tại:


Ngày nhập ngũ
                   :…………………………Ngày xuất ngũ:


Thương binh loại
:


Khuyết tật
:


Hoàn cảnh cá nhân             :     Con thương binh      
               Con liệt sĩ

Trình độ đào tạo và bồi dưỡng kiến thức:

· Văn hóa (THCS, THPT)
:


· Trình độ chuyên môn
      :  Sơ cấp             Trung cấp              Cao đẳng               Đại học

              Thạc sỹ                 Tiến sỹ                              Tiến sỹ khoa học

Chuyên ngành                    :

Nơi cấp                              :



Lý luận chính trị
                :Sơ cấp  
Trung cấp
    Cao cấp
Cử nhân

Ngoại ngữ (khai trình độ cao nhất: 
   :
Tin học (khai trình độ cao nhất): 


Các lớp bồ dưỡng khác
:


Các khóa đào tạo đang tham gia (bao gồm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, quản lý….)    :


Danh hiệu được phong tặng:


Khen thưởng
:


Kỷ luật
:


2. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ:
	Tên trường
	Ngành học hoặc
tên lớp học
	Thời gian học
	Hình thức đào tạo
	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì?

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Quá trình công tác:
	Thời gian
	Đơn vị công tác
	Chức danh

	Từ
	Đến
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4. Diễn biến lương hệ số

	Tháng / năm
	Mã ngạch
	Bậc lương
	Hệ số lương

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Diễn biến lương khoán:
	Tháng / năm
	Ngạch lương
	Bậc lương
	Mức lương

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


6. Quan hệ gia đình:

	Quan hệ
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội….

	Cha, mẹ

· Cha

· Mẹ
	
	
	

	
	
	
	

	Vợ (chồng)
	
	
	

	Các con
	
	
	

	Anh, chị, em ruột
	
	
	

	Cha, mẹ, anh,chị, em ruột bên vợ (chồng)
	
	
	


7. Năng lực, sở trường:
Quản lý nhà nước




Giảng dạy

Quản trị văn phòng




Tổng hợp phân tích

Năng lực sở trường khác:


8. Lời cam đoan:
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.







TP.HCM, ngày         tháng       năm

Xác nhận của cơ quan quản lý




Người khai




Hình 3 x 4








PAGE  
1

